
1 Bạn hãy viết họ và tên

２
Học sinh Khác　　（　　　　　　　　　　　　　）

Giáo viên

Nhân viên công chức

Nghề nghiệp tự do

Nội trợ

３

４

Sinh viên nghiên cứu

Khác（　　　　　　　　　　　　　　　）

Trong trường hợp là học sinh/ sinh viên, hãy cho biết 

trình độ hiện tại của bạn.
Trường trung học phổ thông（　　　　　　　　） Lớp (        )

Đại học（　　　　　　　　）　Năm (      )

Thạc sĩ (Tiền kỳ chương trình Tiến sỹ)（　　　　　　　　）Năm (     )

Tiến sĩ (Hậu kỳ chương trình Tiến sỹ)（　　　　　　　　）Năm (     )

Trường trung cấp nghề（　　　　　　　　）　Năm (          )

Trường tiếng Nhật（　　　　　　　　）  Năm (       )

【Khảo sát khối liệu đọc hiểu】　Bản khảo sát thông tin chung của cộng tác viên
[Hướng dẫn điền khảo sát]

Bạn vui lòng trả lời câu hỏi từ số 1 đến số 23 theo hướng dẫn dưới đây

（１）Điền thông tin cá nhân vào chỗ trống trong ngoặc [                    ]

（２）Đánh dấu tick ✔ vào ô □ thích hợp. Khi bạn bấm vào □, dấu ✔sẽ được điền. Nếu sau □ có (           ) thì vui lòng điền thông tin cụ thể vào đó.

Câu hỏi Câu trả lời

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Công việc hiện tại của bạn là gì?

Trong trường hợp là học sinh/ sinh viên, hãy cho biết 

nơi bạn đang theo học.
 Nhật Bản

 Khác



５
Triết học Tâm lý học

Nghệ thuật Giáo dục học

Văn học Toán học

Ngôn ngữ học Vật lý học

Sử học Hóa học

Nhân văn học Kỹ thuật

Nhân chủng học Sinh vật học

Luật học Nông nghiệp

Chính trị học Y học

Kinh tế học Dược học

Kinh doanh học Điều dưỡng

Xã hội học Khác（　　　　　　　　　　　　　　　）

6

7 Ngôn ngữ giao tiếp thông thạo nhất (tiếng mẹ đẻ) của 

bạn là gì?

8 Ngôn ngữ đọc hiểu thông thạo nhất của bạn là gì?

9
Thông báo hằng ngày Tạp chí

Một số tài liệu thông báo Tác phẩm văn học

Thư/tài liệu liên quan đến kinh doanh Các sách ngoài tác phẩm văn học

Thư từ bạn bè Truyện tranh

Website Luận văn

Báo Khá（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ngoài thời gian học, bạn có đọc tài liệu tiếng nhật khô

ng? (Có thể chọn nhiều đáp án)

Trong trường hợp là sinh viên, hãy cho biết chuyên 

ngành bạn theo học? (Bỏ qua nếu là học sinh cấp 3)

Bạn sinh năm nào? Năm（　　　　　　　　　　　　　　　）

Bỏ qua

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］



10 Sách giáo khoa bạn từng sử dụng khi học tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông được viết bằng ng

ôn ngữ gì? Xin hãy điền đầy đủ thông tin trong cả 

trường hợp bạn từng chuyển trường giữa chừng hoặc 

học tập trong môi trường đa ngôn ngữ.

11 Trường hợp đã và đang theo học đại học, xin hãy cho 

biết sách giáo khoa từng được sử dụng được viết bằng 

ngôn ngữ gì? Xin hãy điền đầy đủ thông tin trong cả 

trường hợp từng chuyển trường hoặc học tập trong môi 

trường đa ngôn ngữ.

12

13

14 Bạn đã từng học "đọc hiểu tiếng Nhật" chưa? Bao gồm 

cả học tiếng Nhật ở trường hiện tại và tự học)
Đã từng

Chưa từng

       Du lịch　　　Du học　  　Sinh sống　　 Làm việc　
　
       Khác（　　　　　　　　　　　　　）

［ 　　 　Năm　 　 tháng　～　　  　Năm　   tháng］       Du lịch　　　Du học　  　Sinh sống　　 Làm việc　
　
       Khác（　　　　　　　　　　　　　）

［ 　　 　Năm　 　 tháng　～　　  　Năm　   tháng］       Du lịch　　　Du học　   　Sinh sống　　 Làm việc　
　
       Khác（　　　　　　　　　　　　　）

［ 　　 　Năm　 　 tháng　～　　  　Năm　   tháng］       Du lịch　　　Du học　  　Sinh sống　　 Làm việc　
　
       Khác（　　　　　　　　　　　　　）

Trường hợp đã từng có thời gian lưu trú tại Nhật, xin h

ãy cho biết thời gian và mục đích lưu trú của bản thân. 

Trường hợp có nhiều hơn một lần từng lưu trú tại 

Nhật, vui lòng cho biết rõ theo thứ tự từ khooảng thời 

gian gần nhất đến khoảng thời gian xa nhất.

Thời hạn lưu trú Mục đích lưu trú

［ 　　 　Năm　 　 tháng　～　　  　Năm　   tháng］       Du lịch　　　Du học　 　Sinh sống　　 Làm việc　
　
       Khác（　　　　　　　　　　　　　）

［ 　　 　Năm　 　 tháng　～　　  　Năm　   tháng］       Du lịch　　　Du học　 　 Sinh sống　　 Làm việc　
　
       Khác（　　　　　　　　　　　　　）

［ 　　 　Năm　 　 tháng　～　　  　Năm　   tháng］       Du lịch　　　Du học　  　Sinh sống　　 Làm việc　
　
       Khác（　　　　　　　　　　　　　）

［ 　　 　Năm　 　 tháng　～　　  　Năm　   tháng］

Tiểu học［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Trung học cơ sở［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Trung học phổ thông ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Đại học［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Bạn có đã từng hay đang lưu trú tại Nhật Bản không? Có

Không



15

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Đại học

Trường tiếng Nhật

Lớp học tiếng Nhật

Gia sư

Tự học

Khác（　　　　　　　　　　　　　　　）

16

N1 Xuất sắc (88 điểm trở lên)

N2 Tốt (77 điểm trở lên)

N3 Đạt (66 điểm trở lên)

N4

N5 Xuất sắc (88 điểm trở lên)

Tốt (77 điểm trở lên)

Cấp 1 Đạt (66 điểm trở lên)

Cấp 2

Cấp 3 A (880 điểm trở lên)

Cấp 4 B (740 điểm trở lên)

C (610 điểm trở lên)

　（　　　　　　　　）点 Điểm D (460 điểm trở lên)

E (220 điểm trở lên)

Kỳ thi biên dịch cấp 1 F (Dưới 220 điểm)

　　　　　　Cấp 2

　　　　　　Cấp 3 Tên kỳ thi（　　　　　　　　　　　　）（　　　　　） Điểm

Kỳ thi phiên dịch cấp 1

　　　　　　Cấp 2

　　　　　　Cấp 3

Xin hãy cho biết cấp độ các lần thi JLPT bạn đã tham 

gia. Vui lòng cho biết điểm số/ cấp độ trong trường 

hợp có tham gia các kỳ thi đánh giá du học sinh hoặc c

ác kỳ thi khác. (Có thể chọn nhiều đáp án)

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) Kỳ thi tiếng Nhật cấp 4 Đại học (Trung Quốc)

Kỳ thi tiếng Nhật chuyên môn cấp 8 Đại học (Trung Quốc)

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cũ

Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Nhật JPT (Hàn Quốc)

Kỳ thi du học Nhật Bản

Kỳ thi kiểm tra trình độ chuyên môn dịch thuật quốc gia 

(tương đương) (Trung Quốc)

Khác

Trường hợp đã từng học "đọc hiểu tiếng Nhật", xin cho 

biết địa điểm, cách thức và thời gian học tập. (Có thể 

chọn nhiều đáp án)

Địa điểm, cách thức Thời gian học

（　　　　　　　　　Năm　　　　tháng　～　　　　　　　Năm　　　　　tháng）

（　　　　　　　　　Năm　　　　tháng　～　　　　　　　Năm　　　　　tháng）

（　　　　　　　　　Năm　　　　tháng　～　　　　　　　Năm　　　　　tháng）

（　　　　　　　　　Năm　　　　tháng　～　　　　　　　Năm　　　　　tháng）

（　　　　　　　　　Năm　　　　tháng　～　　　　　　　Năm　　　　　tháng）

（　　　　　　　　　Năm　　　　tháng　～　　　　　　　Năm　　　　　tháng）

（　　　　　　　　　Năm　　　　tháng　～　　　　　　　Năm　　　　　tháng）

（　　　　　　　　　Năm　　　　tháng　～　　　　　　　Năm　　　　　tháng）

（　　　　　　　　　Năm　　　　tháng　～　　　　　　　Năm　　　　　tháng）
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18

19

20

21

22

23

Hơn 2000 chữ

Trường hợp bạn thông thạo tiếng Hàn, xin cho biết ngo

ài việc học Kanji khi học tiếng Nhật bạn có học Kanji 

trong khi học tiếng Hàn không. (Xin hãy chọn đáp án 

trong cả trường hợp tiếng mẹ đẻ là tiếng  Hàn)

Có

Không

Trường hợp bạn thông thạo tiếng Hàn và đã từng học 

Kanji trong quá trình học tiếng Hàn, xin hãy cho biết 

bạn đã học được bao nhiêu chữ Kanji.

Dưới 100 chữ

Khoảng 300 chữ

Khoảng 500 chữ

Khoảng 1000 chữ

Khoảng 1500 chữ

Khoảng 2000 chữ

Trường hợp học tiếng Trung bằng Kanji, xin hãy cho 

biết bạn đã học được bao nhiêu Kanji khi học tiếng 

Trung

Dưới 100 chữ

Khoảng 300 chữ

Khoảng 500 chữ

Khoảng 1000 chữ

Khoảng 1500 chữ

Khoảng 2000 chữ

Hơn 2000 chữ

Bạn đã từng học tiếng Trung viết bằng Kanji chưa? 

(Xin hãy chọn đáp án cả trong trường hợp tiếng mẹ đẻ l

à tiếng Trung)

Có

Không

Trường hợp học tiếng Trung bằng Kanji, xin hãy cho 

biết khoảng thời gian học tiếng Trung là khi nào.
Trước khi bắt đầu học tiếng Nhật

Sau khi bắt đầu học tiếng Nhật

Có khoảng bao nhiêu chữ Kanji bạn có thể hiểu khi nhì

n lướt qua?
Dưới 100 chữ

Khoảng 300 chữ

Khoảng 500 chữ

Khoảng 1000 chữ

Khoảng 1500 chữ

Khoảng 2000 chữ

Hơn 2000 chữ

Bạn có khả năng phân biệt Hiragana và Katakana khô

ng?
Có

Không


